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 CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 04 THÁNG 01 NĂM 2024 

(Từ ngày 22/ 01 /2024 đến ngày 26/ 01 /2024)    

   

TT Mã hồ sơ Tên TTHC 

Tên cá 

nhân, tổ 

chức 

Địa chỉ, số điện 

thoại 

Cơ quan 

chủ trì 

giải quyết 

Nhận và Trả kết quả 

Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Trả  

kết quả 

Phương 

thức nhận 

kết quả 

Ký nhận 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
000.24.26.H56-

240126-1003 

Thủ tục chứng 

thực bản sao từ 

bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có 

thẩm quyền của 

Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

Nguyễn 

Viết Bảy 

THÔN ĐẰNG 

TRUNG, Xã 

Hoằng Đạo, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0986700487 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

26/01/20

24 
29/01/2024 26/01/2024 Trực tiếp  

2 
000.24.26.H56-

240126-1002 

Thủ tục chứng 

thực bản sao từ 

bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có 

thẩm quyền của 

Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

Nguyễn 

Viết Bảy 

THÔN ĐẰNG 

TRUNG, Xã 

Hoằng Đạo, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0986700487 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

26/01/20

24 
29/01/2024 26/01/2024 Trực tiếp  

3 
000.24.26.H56-

240125-1004 

Thủ tục cấp bản 

sao Trích lục hộ 

tịch 

Phùng Sỹ 

Quang 

Nam Thượng, 

Xã Tây Hồ, 

Huyện Thọ 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

25/01/20

24 
26/01/2024 26/01/2024 Trực tiếp  



Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

4 
000.24.26.H56-

240125-1002 

Thủ tục cấp bản 

sao Trích lục hộ 

tịch 

Lê Minh 

Đăng 

Thôn nội tý, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0868971310 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

25/01/20

24 
26/01/2024 25/01/2024 Trực tiếp  

5 
000.24.26.H56-

240125-1003 

Thủ tục cấp bản 

sao Trích lục hộ 

tịch 

Nguyễn 

Thị Liên 

THÔN 1 

HỒNG THÁI, 

Xã Hoằng 

Đồng, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa, 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

25/01/20

24 
26/01/2024 25/01/2024 Trực tiếp  

6 
000.24.26.H56-

240125-1001 

Thủ tục đăng ký 

kết hôn 

Lê Mạnh 

Hùng 

SỐ NHÀ 

04/131, 

ĐƯỜNG NAM 

SƠN, Phường 

Nam Ngạn, 

Thành phố 

Thanh Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa, 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

25/01/20

24 
26/01/2024 25/01/2024 Trực tiếp  

7 
000.24.26.H56-

240124-1009 

Thủ tục đăng ký 

lại khai sinh 

Nguyễn 

Thị Liên 

THÔN 1 

HỒNG THÁI, 

Xã Hoằng 

Đồng, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa, 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

25/01/20

24 
01/02/2024 25/01/2024 Trực tiếp  

8 
000.24.26.H56-

240124-1005 

Thủ tục đăng ký 

lại khai sinh 

Trương 

Xuân 

Thành 

THÔN PHÚC 

THỌ, Xã 

Hoằng Đức, 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

24/01/20

24 
31/01/2024 25/01/2024 Trực tiếp  



Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0976401837 

9 
000.24.26.H56-

240124-1008 

Thủ tục cấp bản 

sao Trích lục hộ 

tịch 

Lương 

Văn Phong 

Thôn Phú 

Thịnh, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0896860233 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

24/01/20

24 
25/01/2024 24/01/2024 Trực tiếp  

10 
000.24.26.H56-

240124-1007 

Thủ tục cấp bản 

sao Trích lục hộ 

tịch 

Lương 

Văn Phong 

Thôn Phú 

Thịnh, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0896860233 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

24/01/20

24 
25/01/2024 24/01/2024 Trực tiếp  

11 
000.24.26.H56-

240124-1003 

Thủ tục cấp Giấy 

xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

Lê thị mỹ 

duyên 

THÔN MỸ ĐÀ, 

Xã Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0378063171 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

24/01/20

24 
29/01/2024 24/01/2024 Trực tiếp  

12 
000.24.26.H56-

240119-1003 

Thủ tục cấp Giấy 

xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

Nguyễn thị 

mỹ anh 

THÔN PHÚC 

LỘC, Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa, 

0867017553 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

23/01/20

24 
26/01/2024 23/01/2024 Trực tiếp  

13 
000.24.26.H56-

240121-1001 

Thủ tục đăng ký 

lại kết hôn 

Nguyễn Sỹ 

Hưng 

, Phường Thắng 

Tam, Thành 

phố Vũng Tàu, 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

23/01/20

24 
30/01/2024 23/01/2024 Trực tiếp  



Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu, 

0903632391 

14 
000.24.26.H56-

240123-1001 

Thủ tục đăng ký 

lại khai sinh 

Bạch Thị 

Tú 

SỐ 9 NGÕ 208 

LÊ TRỌNG 

TẤN, Phường 

Khương Mai, 

Quận Thanh 

Xuân, Thành 

phố Hà Nội, 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

23/01/20

24 
30/01/2024 23/01/2024 Trực tiếp  

15 
000.24.26.H56-

240123-1002 

Thủ tục cấp Giấy 

xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

NGUYỄN 

THỊ HÀ 

Thôn Nội Tý, 

Xã Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0372723618 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

23/01/20

24 
26/01/2024 23/01/2024 Trực tiếp  

 

 

 

 


